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CÁCH MẠNG TƯ SẢN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ  NGHĨA TƯ BẢN
Môn học/Hoạt động giáo dục: Lịch sử; lớp 11
Thời gian thực hiện:  01 tiết (tiết 7)

I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
- Nội dung kiến thức cơ bản chủ đề 1
+ Một số vấn đề chung về cách mạng tư sản (tiền đề, mục tiêu, nhiệm vụ, giai cấp lãnh đạo, động lực cách mạng, kết quả và ý nghĩa)
+  Sự xác lập và phát triển của CNTB (quá trình xác lập, mở rộng, phát triển và CNTB hiện đại).
2. Về năng lực
- Củng cố kiến thức cơ bản, kĩ năng thực hành và khả năng vận dụng kiến thức.
- Vận dụng tri thức, bài học lịch sử để giải thích những vấn đề thời sự, vấn đề thực tiễn cuộc sống ở mức độ đơn giản.
- Phát triển năng lực thực hành, khả năng vận dụng kiến thức và trải nghiệm thực tế của HS.
3. Về phẩm chất
- Chăm chỉ có trách nhiệm, thực hiện các hoạt động do GV tổ chức, hướng dẫn…
- Trách nhiệm trong việc giữ gìn giá trị tốt đẹp của dân tộc. 
- Trân trọng giá trị và có ý thức bảo tồn phát huy những di sản, giá trị tinh thần của dân tộc.
II. Công tác chuẩn bị giừ thực hành 
1. Giáo viên
- Tranh ảnh, tư liêu liên quan nội dung bài học, phiếu bài tập,…
2. Học sinh
– Dụng cụ học tập: sách, vở, bút.
– Nghiên cứu và thực hiện yêu cầu của bài ở nhà trước buổi học.
III. Hình thức và thời lượng thực hành 
- Hình thức thực hành: nội khóa
· Các dạng hoạt động cơ bản: Tiến hành cuộc thi “Khám phá lịch sử”
III. Tiến trình giờ thực hành 
CUỘC THI “KHÁM PHÁ LỊCH SỬ”
– GV phổ biến nội dung của các phần thi: cuộc thi chia thành 4 phần.
* Phần 1 – Khởi động – Các đội chơi tham gia trò chơi “Ghép câu” theo tên các nhân vật lịch sử lập thành các đội chơi.
* Phần 2: Vượt chướng ngại vật – Các đội chơi theo nhóm phần 1 tham gia trò chơi “Vượt chướng ngại vật” với trò chơi ô chữ.
*Phần 3: Tăng tốc – Các đội chơi thực hành lập bảng thống kê theo yêu cầu.
*Phần 4: Về đích – Các đội chơi lựa chọn trả lời câu hỏi ngắn theo 4 bộ câu hỏi khác nhau.
1. Hoạt động khởi động – Phần 1
a. Mục tiêu: Giúp HS liên kết các sự kiện lịch sử đã học chủ đề, tạo không khí phấn khởi, hứng thú bước vào hoạt động thực hành.
b. Nội dung: GV chia lớp thành các đội chơi tương ứng tổ học tập, tham gia phần thi “khởi động” với trò chơi ghép câu.
c. Sản phẩm: HS ghép câu về tên các nhân vật lịch sử - là giai cấp lãnh đạo các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại.
*Gợi ý đáp án
Câu 1: O. Crôm – oen – là người nước Anh – xuất thân từ tầng lớp quí tộc mới – lãnh đạo phe Quốc hội – trong cuộc nội chiến ở Anh nửa cuối thế kỉ XVII.
Câu 2:  G. Oa – sinh – tơn – là tổng thống đầu tiên của nước Mỹ - xuất thân từ tầng lớp chủ nô - là một chính trị gia, một nhà cầm quân tài ba vào thời kỳ đầu của nước Mỹ - tên ông đã được sử dụng để đặt cho tên của thủ đô nước Mỹ.
Câu 3: M. Rô-be-spie - là người lãnh đạo chủ chốt của phái Gia-cô-banh - lãnh đạo quần chúng nhân dân Pháp đã đánh bại thù trong giặc ngoài -  bảo vệ độc lập dân tộc và nền chuyên chính dân chủ cách mạng.
Câu 4: O. Bix - mac – cùng với vua Vin – hem I là những người đã thống nhất các tiểu bang Đức nhỏ lẻ thành một đế quốc Đức hùng mạnh, thông qua con đường “sắt và máu”  - và trở thành thủ tướng đầu tiên của đế chế này.
b. Tổ chức thực hiện
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chia lớp thành 4 đội chơi theo nhóm học tập của lớp, tổ chức trò chơi “Ghép câu” trong thời gian 1 phút 30 giây.
*Luật chơi:
+ Đội chơi bốc thăm ngẫu nhiên số thứ tự từ 1 – 4.
+ Mỗi đội chơi sẽ có từ khóa gợi ý, nhiệm vụ các đội chơi ghép thành câu có nghĩa theo từ khóa gợi ý về nhân vật lịch sử nhóm mình bốc thăm.
+ Đội thắng cuộc có đáp án nhanh nhất, chính xác cộng 4 điểm, đội về 2 cộng 3 điểm, đội về 3 cộng 2 điểm, về cuối cộng 1 điểm.
*Câu hỏi gợi ý trò chơi:
1 - O. Bix – mac/thống nhất/Vua Vin – hem I/đế chế Đức/ “sắt và máu”/ Thủ tướng đầu tiên/
2 - O. Crôm – oen/nội chiến/nước Anh/phe Quốc hội/quý tộc mới/
3. G. Oa – sinh – tơn/chủ nô/chính trị gia/nhà cầm quân tài ba/Tổng thống đầu tiên/tên thủ đô nước Mỹ/
4. M. Rô-be-spie /phái Gia-cô-banh/đánh bại thù trong giặc ngoài/ /bảo vệ độc lập dân tộc/ /nền chuyên chính dân chủ cách mạng.
– GV phổ biến luật chơi, trong thời gian 1 phút 30 giây, các nhóm lựa chọn số câu…
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tham gia trò chơi theo đội chơi…
- GV theo dõi, hỗ trợ…
*Bước 3: Báo cáo sản phẩm
- GV tổ chức các đội chơi trả lời câu hỏi theo thứ tự hoàn thành các nhóm…
- HS trả lời…
*Bước 4: Nhận xét, đánh giá và kết luận
- GV nhận xét và đánh giá, cho điểm các đội chơi, dẫn dắt vào nội dung thực hành.
- HS lắng nghe và ghi nhận….
2. Hoạt động khám phá/ giải quyết vấn đề - Phần 2
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức cơ bản của chủ đề 1 về một số vấn đề chung về các cuộc cách mạng tư sản.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS lập bảng thống kê nội dung chính các cuộc cách mạng tư sản
c. Sản phẩm: HS điền từ khóa thích hợp vào bảng thống kê theo yêu cầu phiếu bài tập
Phụ lục 1
d. Tổ chức thực hiện
- GV tổ chức các đội chơi tham gia phần 2 – Vượt chướng ngại vật, trong thời gian 10 phút theo yêu cầu phiếu bài tập như sau:
	Tiền đề



Lĩnh vực
	Tiền đề chung
	Tiền đề riêng

	
	
	Cách mạng tư sản Anh
	Chiến tranh giành độc lập 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
	Cách mạng tư sản Pháp

	Kinh tế 
	
	
	
	

	Chính trị 
	
	
	
	

	Xã hội 
	
	
	
	

	Tư tưởng
	
	
	
	



*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tiếp nhận nhiệm vụ học tập, tham gia trò chơi….
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS thực hiện sản phẩm học tập…
*Bước 3: Báo cáo sản phẩm
- GV yêu cầu nhóm HS cử đại sứ chấm sản phẩm trò chơi các nhóm…
- HS cử đại sứ chấm chéo sản phẩm học trò chơi các nhóm…
*Bước 4: Nhận xét, kết luận, đánh giá
– GV nhận xét, đánh giá tinh thần học tập và ghi nhớ kiến thức của HS; tuyên dương nhóm HS thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, cho điểm các đội chơi từ 10 – 7 điểm tùy mức độ hoàn thành trò chơi…tổng kết điểm số phần thi số 1
– GV tổng kết lại những nội dung cơ bản…
3. Hoạt động luyện tập – Phần 3 – Tăng tốc
a. Mục tiêu: Củng cố, ôn tập về cách mạng tư sản và sự phát triển của CNTB
b. Nội dung: GV tổ chức HS tham gia trò chơi giải ô chữ theo gợi ý phiếu bài tập.
c. Sản phẩm: HS giải ô chữ theo gợi ý trò chơi
1 – độc quyền
2 – thuộc địa
3 – triết học ánh sáng
4 – chế độ phong kiến
5 – Tơ – rớt
6 – bản chất
d. Tổ chức thực hiện
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV tổ chức phần 3 – Tăng tốc các đội chơi tham gia giải ô chữ trong thời gian 5 phút theo gợi ý sau:
[image: ]
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tham gia trò chơi theo đội…
- GV quan sát, theo dõi, gợi ý HS…
*Bước 3: Báo cáo sản phẩm
- GV gọi đội chơi có câu trả lời nhanh nhất trả lời, các đội chơi khác chấm chéo sản phẩm…
* Bước 4: Nhận xét, kết luận, đánh giá
- GV nhận xét, đánh giá quá trình tham gia, cho điểm phần thi thứ 3 – mỗi đáp án đúng đạt 1 điểm… tổng kết số điểm phần thi số 3.
- HS lắng nghe, ghi nhận…
4. Hoạt động vận dụng – Phần 4 – Về đích
a. Mục tiêu: Kết nối kiến thức bài học, thiết kế sản phẩm học tập đơn gian (timeline)
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS thiết kế Timeline đơn giản về quá trình phát triển của CNTB từ thế kỉ XVII – đến nay.
c. Sản phẩm: HS thiết kế timeline về quá trình phát triển của CNTB
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d. Tổ chức thực hiện
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV tổ chức HS tham gia phần 4 – Về đích,  với yêu cầu các đội chơi thiết kế timeline về các giai đoạn phát triển của CNTB từ thế kỉ XVII đến nay trong thời gian 7 phút.
[image: ]
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tham gia trò chơi, hoàn thành thử thách…
- GV quan sát, theo dõi, gợi ý HS…
*Bước 3: Báo cáo sản phẩm
- GV yêu cầu đội chơi hoàn thành kết quả sớm nhất trình bày, các đội chơi khác cử đại sức chấm chéo sản phẩm….
* Bước 4: Nhận xét, kết luận, đánh giá
- GV nhận xét, đánh giá quá trình tham gia trò chơi, kết quả các đội chơi cho điểm từ 10 – 7 điểm về mức độ hoàn thành nội dung…
- HS lắng nghe, ghi nhận…
– GV tổng kết điểm số các đội chơi, công bố đội chơi thắng cuộc,… cho điểm cộng/trao quà cho các đội chơi…



2


PHỤ LỤC 1

	Tiền đề



Lĩnh vực
	Tiền đề chung
	Tiền đề riêng

	
	
	Cách mạng tư sản Anh
	Chiến tranh giành độc lập 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
	Cách mạng tư sản Pháp

	Kinh tế 
	- Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời và phát triển mạnh ở Tây Âu và Bắc Mỹ. 
- Gặp phải nhiều rào cản từ phía nhà nước phong kiến hoặc chính sách cai trị hà khắc của chính quyền thực dân.
	● Đầu thế kỉ XVII, Anh là nước có nền kinh tế phát triển nhất châu Âu, đặc biêt sản xuất len dạ. Công trường thủ công chiếm ưu thế
● Ngoại thương phát triển mạnh →tư sản và quý tộc giàu lên nhanh chóng

	Giữa thế kỉ XVIII, công thương nghiệp phát triển mạnh
● Ở miền Bắc phổ biến là các công trường thủ công
● Ở miền Nam, kinh tế nông nghiệp đồn điền, trang trại phát triển

	● Cuối thế kỉ XVIII, công thương nghiệp rất phát triển, máy móc sử dụng ngày càng nhiều
● Ngoại thương phát triển, các công ty buôn bán với nhiều nước châu Âu, châu Á

	Chính trị 
	Chính sách cai trị của nhà nước phong kiến hoặc chính quyền thực dân đã gây sự bất mãn cho các tầng lớp nhân dân.
	Thế kỉ XVII, thể chế quân chủ chuyên chế do vua Sác – lơ I đứng đầu
	Giữa thế kỉ XVIII là thuộc địa của Anh
	Cuối thế kỉ XVIII vẫn duy trì thể chế quân chủ chuyên chế do vua Lu – i XVI đứng đầu

	Xã hội 
	Bên cạnh giai cấp phong kiến và nông dân, trong xã hội các nước Âu - Mỹ đã xuất hiện những giai cấp và tầng lớp mới như tư sản, quý tộc mới.... Họ đại diện cho phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và có mâu thuẫn với giai cấp phong kiến hoặc chủ nghĩa thực dân.
	Quần chúng nhân dân (đặc biệt tư sản, quý tộc mới) >< thế lực phong kiến
	Nhân dân Bắc Mĩ (đặc biệt tư sản, chủ nô) >< thực dân Anh
	Quần chúng nhân dân (đặc biệt tư sản) >< thế lực phong kiến (tăng lữ, quý tộc)

	Tư tưởng
	Các trào lưu tư tưởng của giai cấp tư sản phê phán những giáo lí lạc hậu quan điểm lỗi thời của giai cấp phong kiến và đề xuất những tư tưởng mới tiến bộ thúc đẩy xã hội phát triển.
	Tư sản, quý tộc mới sử dụng Thanh giáo làm ngọn cờ chống lại chế độ phong kiến và Anh giáo
	Tư sản và chủ nô thể hiện tư tưởng tiến bộ qua khẩu hiệu “Tự do và tư hữu”, “Thống nhất hoàn toàn hay là chết”, thành lập tổ chức tiến bộ “hội những người con tự do”…
	Trào lưu triết học ánh sáng, phê phán chế độ PK lỗi thời, đề ra lý thuyết xây dựng nhà nước mới.
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